
 

 

BÀI 2 THỜI KHÓA BIỂU 

E. PHẦN E: TẢ ĐỒ VẬT QUEN THUỘC 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Cây bút máy của em dài chừng một gang tay. Thân bút thuôn và tròn, màu xanh lam. 

Trên nắp bút có cây cài nho nhỏ, được mạ vàng óng ánh. Mở nắp bút ra, chiếc ngòi xinh xinh 

sáng lấp lánh như mỉm cười với em. Em luôn biết ơn người bạn thân này vì đã giúp em viết bài 

sạch đẹp mỗi ngày. 

 

• Bạn nhỏ tả những đặc điểm nào của chiếc bút? 

 

• Bạn nhỏ dùng từ ngữ nào để tả mỗi bộ phận của chiếc bút máy? 



 

 

 

• Câu văn nào thể hiện tình cảm của bạn nhỏ đối với chiếc bút máy? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn để trả lời các câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

• Những đặc điểm của chiếc bút được bạn nhỏ miêu tả đó là: Hình dáng, kích thước, màu sắc. 

• Những từ ngữ mà bạn nhỏ đã dùng để tả các bộ phận của chiếc bút đó là: 

Thân bút: thuôn và tròn, màu xanh lam 

Cây cài: nho nhỏ, được mạ vàng óng 

Ngòi bút: xinh xinh sáng lấp lánh như mỉm cười với em. 

• Câu văn thể hiện tình cảm của bạn nhỏ đối với chiếc bút máy là: Em luôn  biết ơn người bạn 

thân này vì đã giúp em viết bài sạch đẹp mỗi ngày. 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Viết 4 – 5 câu về chiếc bút chì dựa vào hình vẽ và từ gợi ý: 



 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ bức tranh, đọc các từ ngữ rồi viết. 

Lời giải chi tiết: 

 Chiếc bút chì của em có chiều dài khoảng một gang tay. Ngay trên đầu là cục tẩy tròn 

tròn có màu hồng dễ thương. Thân bút nhỏ xíu có sọc nâu pha vàng. Ngòi bút nhọn có màu 

đen. Bút dùng để kẻ và vẽ. Em rất yêu thích chiếc bút chì của em. 


